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ĐƯỜNG N5A

MIA Resort

Khu đất quốc phòng

Mũi mào Gà

Hang yến Cù Hin 1,2,3

Hang yến Rạng Đông 1

Phòng khám chữa bệnh
Trung tâm cai nghiện ma túy

Công trình phòng thủ

mộ Yersin
Khu di tích

Giáo xứ Suối Dầu

phòng thủ
Công trình

thôn Văn Sơn
Đất ở đồng bào dân tộc 

thôn Tân Lập (MR)
Nghĩa trang

Khu chăn nuôi tập trung

VLXD thôn Tân An
Khu khai thác 

Mở rộng nghĩa địa

nghĩa địa
mở rộng

Giai đoạn II
Đất giao hộ đồng bào nghèo thiếu đất

Suối Lau 2
Trụ sở

Công trình phòng thủ

Văn Thủy 1
KDC thôn

rau sạch
Trang trại trồng

Tân Lập
Mở rộng chợ

Văn Thủy 1
KDC thôn

chùa Tuyền Lâm
khu 7

Nghĩa địa mở rộng

Khu khai thác vật liệu san lấp

Tân Xương 2
Khu KKCN

N
h
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g
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Đ
ư
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â
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Đ
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2
2
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N
h
a
 T
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h
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h
à

m
Đ

ư
ờ
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â
y
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2
0
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h
a
 T
ra
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h
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p
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h
à
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Đ
ư
ờng dây 220kv

N
h
a
 T
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h
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p
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m

Đ
ư

ờ
n
g
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â
y
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2
0
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đấ
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ối 
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n á
p C

am 
Ra

nh

Đườ
ng
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y 2
20
kv

nh
à 

m
áy
 Đ

M
T 

K
N
 C

am
 L
âm

Đ
ườ

ng
 d
ây
 1
10

kv
 đ
ấu
 n
ối

nhà máy ĐMT KN Cam Lâm
Đường dây 110kv đấu nối

nhà m
áy Đ

M
T
 M
iền T

rung

Đ
ư
ờ
ng dây 110kv đấu nối

nhà máy ĐMT Miền Trung
Đường dây 110kv đấu nối

S
u
ố
i D

ầ
u
 -
 C

a
m
 R

a
n
h

Đ
ư
ờ
n
g
 d

â
y 

1
1
0
kv

Suối Cát (mr)
Trường TH

Nhà máy chế biến KS

ven hồ Cam Ranh
Khu du lịch sinh thái

Bãi rác

núi Hòn Rắn
Nghĩa địa

xe cơ giới
Trạm đăng kiểm

Trang trại trồng rau sạch

làm VLXD
Khu khai thác đất, đá

làm VLXD
Khu khai thác đất, đá

đất san lấp
Khu vực khai thácđất san lấp

Khu vực khai thác

V
ân P

hong - V
ĩnh T

ân

Đ
ư
ờng dây 500kv

V
â
n
 P

h
o
n
g
 -
 V
ĩn

h
 T

â
n

Đ
ư

ờ
n
g
 d

â
y
 5

0
0
k
v

V
â
n
 P

h
o
n
g
 -
 V
ĩn

h
 T

â
n

Đ
ư

ờ
n
g
 d

â
y
 5

0
0
k
v

V
â
n
 P

h
o
n
g
 -
 V
ĩn

h
 T

â
n

Đ
ư
ờ
n
g
 d

â
y 

5
0
0
kv

V
â
n
 P

h
o
n
g
 -
 V
ĩn

h
 T

â
n

Đ
ư

ờ
n
g
 d

â
y
 5

0
0
k
v

Sơn Tân
TS Công an xã

An toàn đập (WB8)
Sửa chữa, nâng cao

đường đèo khánh sơn
vị trí đường cong nằm trên

Mở rộng cải tạo một số

Hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1

Điện mặt trời Miền Trung

Cam An Bắc
TS Công an xã

Suối Cát
TS Công an xã

BCHQS huyện Cam Lâm
Thao trường huấn luyện

3 ộl hnỉT gnờưđ nếyut 
g

nộr ở

M

Kho CA Tỉnhlàm VLXD
Khu khai thác đất, đá

vùng trồng rau sạch
Quy hoạch chuyển đổi

Vùng chăn nuôi tập trung

Văn Thuỷ 1
Trụ sở thôn

Trần Quang Khải
Mở rộng trường

Hồ chứa Suối Sâu

Trang trại xanh

Trang trại xanh

Water Land
Khu du lịch thể thao

Văn Thủy 2
Mở rộng Hội trường thôn

Tây Thái Bình Dương
Cty CP Đầu tư và du lịch

Trường Sơn
Cty TNHH xây dựng

Bãi rác

nghĩa địa
mở rộng

Trạm dừng nghỉ km33+930

Cam Lâm Khánh Hòa

Nhà máy điện rác

Đất hỗn hợp

Hòn Nội

Hòn Ngoại

Ðất ở hỗn hợp

Bến xe

ĐẦM THỦY TRIỀU

ĐẦM THỦY TRIỀU

núi Hòn Thẻ
Chốt phòng thủ 38-96

nghĩa trang Khánh Hòa
Công viên

Trung tâm y tế vùng
Bãi xe

Cam Hoà
TS Công an xã

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Đường N2

Nhà nghỉ dưỡng 378

Trạm cứu hộ

biên phòng Cù Hin
Trạm kiểm soát

Gạc Ma
Công viên chiến sỹ

Bãi xe công viên

Trung tâm y tế vùng

Bãi xe

Bãi xe Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Suối Tân
TS Công an xã

Cam Tân
TS Công an xã

Vùng 4/QCHQ

Khu nhà ở cán bộ sĩ quan

cán bộ quân đội
Dự án khu nhà ở gia đình

Khu đất thuộc tổng cục 2

Lô cốt 1A95

Khu xử lý nước thải

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Bãi xe

Đồn BP Cam Hải Đông

Cam Hải Đông
TS Công an xã

Bến du thuyền

bến tàu HK

Bãi xe

xã Cam Thành Bắc
TS Công an

xã Cam Hiệp Nam
TS Công an

xã Cam An Nam
TS Công an

kênh Thủy Triềukênh Thủy Triềukênh Thủy Triều

giếng khoan SD2
nước khoáng

Dự án khai thác

Cam Hiệp Bắc
Trụ sở công an xã

m
â

L 
m

a
C 

- 
g

n
ar

T 
a

h
N 

m
ầ

h 
g

n
ờ

ư
Đ

xã Cam Hải Tây
TS Công an

UBND xã Cam Phước Tây

Cam Phước Tây
TS Công an xã

Ba Lố
Khu DL-ST

xã Cam Thành Bắc
TS Công an

tại thôn Triệu Hải và Cửa Tùng
Kè chống sạt lỡ hạ lưu

cầu Sắt

Bãi xe

hỗn hợp Cam Lâm (102.50 ha)
Dự án khu đô thị

Cam Lâm
Ban quản lý rừng

trồng rừng Suối Lùng
KDL sinh thái dã ngoại và

Đình Khánh Thành

Bảo Sơn
Chùa

Dòng Phanxico

tịnh thất
Thanh Liêm

Pháp Ấn
Chùa Linh Sơn

Tân Xương
Chợ 

Thanh Sơn
Chùa 

Suối Lau
NVH 

Trường MG

đẳng nghề
Trường cao

Phước Sơn
CTY TNHH 

Tân Uyên
CTY TNHH 

Suối Tân
Trường TH 

thôn Cây Xoài
Nghĩa trang

Miếu bà

Bửu Quang
Chùa 

Khu TĐC Láng Chai

thôn Tân Lập
Đình làng

cầu đường
Hạt quản lý

Hội trường thôn Tân Lập

Trường MG thôn Tân Lập

Hồ Suối Hành
Bãi vật liệu

Trạm Y tế xã

Miếu Văn Thủy 2

thôn Văn Thủy 2
Nghĩa địa

Sân phơi

Chùa Quan Âm

Đình Văn Thủy 1

thôn Văn Thủy 1
Nghĩa trang

Trường MG Văn Thủy 1

Nghĩa địa thôn Tân An

Điện mặt trời Trung Sơn

Cam Lâm VN
Điện mặt trời

Giáo xứ Vinh Bình

Lập Định 2
Nghĩa địa

Sư đoàn 377
Khu đất quốc phòng SCH dự bị 2

thôn Triệu Hải
Nghĩa địa

Sơn Tân
UBND xã

Suối Cát
UBND xã

Cam Phước Tây
UBND xã

Cam An Bắc
UBND xã

Trường MG

thôn Tân Lập
Trường MG

thôn Văn Sơn
Nghĩa trang 

Cam Phước Tây
Trường TH 

thôn Văn Sơn
Trường MG 

thôn Xuân Lập
Nhà thờ

Sân vận động

Thạnh Nhuận
Chùa 

Hồng Bàng
Trường Dạy lái xe 

Cam Phước Tây 1
Trường Tiểu học

A.Yersin
TrườngTHCS

Cao Đài
Thánh thất

Long Tuyền
Chùa

Khu TDC 3/2

(Điểm 1)
Cam Phước Tây 

Trường TH

Nam Cam Ranh
Cty CP nhà máy nước 

máy nước
Nhà 

Nha Trang
Vacxin và sinh phẩm
Công ty TNHH MTV

Sơn Ca
Trường MG

Đ
i T

p
. H

ồ
 C

h
í M
in

h

Đi Tp. Hồ Chí Minh

Đ
i H

à
 N

ộ
i

Đ
i H

à
 N

ộ
i

KN Cam Lâm
Điện mặt trời

Khánh Hòa
Điện mặt trời AMI

Nhà máy phân

Khu khai thác VLXD

truyền giáo
Công đoàn

mến thánh giá
Công đoàn

CFCILIA
Cộng đoàn

Cam An Nam
UBND xã

Cam An Nam
Trường TH

bê tông
Trạm trộn

Công nghệ cao
Khu Nông nghiệp

thôn Văn Sơn
Hội trường

Vinh An
Giáo xứ

Vinh Trung
Nhà thờ

Thiên Y A Na
Miếu bà

Điện mặt trời Miền Trung

Sơn Tân
Trường TH

Nha Trang
Trường Ðại học

Cam Hải Tây
Nghĩa trang

Cam Hải Đông
Trường TH

Thủy Triều
Đình

380 (cũ)
Đồn Biên Phòng

mến thánh giá
Công đoàn

nhà máy nước

TS thôn Suối Cốc

xã Sơn Tân
TT VH

Bưu điện

CQP

TMD

TMD

RSX

TMD

NTD

ONT

ONT

DGDDKV

DGD

DGT

DYT

DGD

TMD

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

CQP

DKV

SKS

TMD

ONT

ONT

NKH

ONT

CQP

NKH

ONT

ONT

ONT

ONT

NTD

ONT

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

NKH

NKH

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

HNK

HNK

ONT

NTD

CQP

CNT

CNT

DNL

DNL

DNL

ONT

CNT

CNT

CLN

ONT

NTD

ONT

ONT

ONT

ONT

DCH

ONT

ONT

CQP

SKC

CLN

RSX

HNK

HNK

HNK

RPH

DTS

ONT

RSX

CLN

ONT

ONT

CLN
ONT

ONT

ONT
NTD

RPH

CLN

CLN

CLN

ONT

CLN

CLN

HNK

DVH

DGD

RPH

CLN

CLN

CLN

ONT

DGD

CLNCLN

HNK

ONT+CLN+HNK

TSC

CLN

CLN

CLN
CLN

ONT

CLN

CLN

RSX

NTD

ONT

ONT

LUC

ONT

CLN

CLN

RSX

TON

CLN

ONT

ONT

SKC

NKH

DGD

TSC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

MNC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT

ONT

ONT
ONT

DKV

DKV

SKCSKC

DGD

CLN+HNK

CLN

CLN

CLN
CLN

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

ONT

ONT

ONT

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

RSX

HNK

RSX

RSX

RPH

RPH

TMDSKC

DGD

HNK

HNK

HNK

HNK

CQP

ONT

ONT
ONT

LUK
ONT

HNK

SKS

SKS

SKS

SKS

SKS

HNK

HNK

RSX

RSX

MNC

CLN

HNK

CLN

HNK

LUC

LUCLUCLUC

LUC
LUKLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUK

LUC

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

CLN

CLN

CLN

CLN

CQP

CQP

RSX

CQP

NTD

CSD

RSX

RSX

SKS

DTT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

HNK

HNK

RSX

NTD

CQP

NTD

NTD

ONT

ONT

ONT

ONT

RSX

RSX

ONT

RSX

CLN

ONT

HNK

CSD

CLN

HNK

ONT

ONT

ONT

SKC

ONT

HNK

DCH

SKS

CLN

CLN

HNK

CLN

HNK

RSX

RSX

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK HNK
HNK

DTT

HNK

TSC

DKV

ONT

ONT

CLN

ONT

LUC

CLN

ONT

ONT

ONT

ONT

LUC

LUC

SKS

ONT

ONT

ONT

SKC

SKC

ONT

RDD

RDD

RSX

LUC

ONT

ONT

CLN

CLN

CLN

CLN

LUC

LUC

ONT

LUC

LUC

LUC

CLN
HNK

LUC

LUC

NTS

HNK

CQP

DNL

NKH

ONT

ONT

CLN

ONT

ONT

ONT

RSX

NTD
LUC

ONT

LUC

LUC

DKV

CLN

CLN

NTD

CLN

DGD

DCH

DNL

NTD

SKS

HNK

ONT

ONT

ONT
DRA

RSX

RSX

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK
HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

DKV

CLN

DNL

HNK

SKC

RSX

SKS

DCS

CLN

CLN

CLN

CLN

CQP

CSD

RSX

RSX

SKC

RSX

HNK

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

CLN

HNK

HNK

HNK

LUC

DTS

PNK

PNK

PNK

NKH

HNK

HNK

HNKHNK

HNK

CLN

SKC

RSX

SKC

SKC

SKC

NTD

DKV

RDD

RDD

ONT

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

ONT

ONT

ONT

ONT

NKH

TMD

RSX

SKC

RSX

CLN+RSX

HNK

ONT

RSX

CLN

HNK

NKH

HNK

DGD

NTD

DRA

RSX

SKS

RSX

DRA

ONT

ONT
HNK

RSX

NTD

HNK

HNK

HNK

ONT

HNK

LUC

HNK

HNK

LUC

TMD

RSX

RPH

DDD

ONT

ONT

HNK

HNK

HNK

DDD

NTD

NTD

DNL

HNK

TMD
DYT

ONT

CAN

RSX

CLN

SKS

RSX

SKS

HNK

ONT

DRA

DGD

RSX

MNC

HNK+NKH+CLN

HNK+NKH+CLN

TMD

HNK

TMD

HNK

CSD+RSX

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

CLN

CLN

ONT

RSX

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

DRA

NTD

ONT

CLN

ONT

CLN

CLN

RPH

HNK

HNK

TMD

TMD

NKH

CNT

TON

ONT

ONT

CSD

CLN

DRA

HNK

ONT

HNK

HNK

TMD

TON

RPH

ONT
ONT

CLN

RSX

SKS

DGD+ONT

NKH

TMD

TMD

TMD

HNK

TMD

HNK

ONT+TMD

ONT+TMDONT+TMD

ONT+TMD

ONT+TMD

ONT+TMD

ONT+TMD ONT+TMD

ONT+TMD

ONT+TMD

ONT+TMD ONT+TMD

ONT+TMD

ONT+TMD

ONT

ONT

DNL

DYT

ONT
HNK

DGT

CLN

DGD

RSX

TMD

RSX

TMD

RSX

RSX

ONT

NKH

HNK

HNK
ONT

CLN

LUC

CLN

LUC

ONT

ONT

ONT

ONTONT

ONT

TMD

TMD

ONT

ONT

ONTONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

HNK

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

Liên Hưng
Cây Xăng

Vĩnh Phú
Đình làng 

Doanh trại quân đội

khu đô thị Hưng Thịnh

RSX

CQP

Lập Định
Đình làng 

Hòa Tân

giáo xứ

Cam Hòa 1

Trường TH 
Cam Hòa

UBND xã

Thanh Lợi
chùa 

Thánh gia Nha Trang

Hội dòng mến

Cam Hòa 1

Trường TH

Pháp Vân

chùa 

Tân Bình

nhà thờ Cam Hòa 3

Trường TH 

thôn Bắc Vĩnh
nghĩa trang

TMD

RSX
TMD

RSX

RSX

TMD

RSX

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

CQP

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

DKV

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

nghĩa địa

Phú Bình 1

Đình 

Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca
Đan Viện Xito

Long Định
Chùa 

Phan Đình Phùng
Trường THCS 

Suối Tân
UBND xã

Phổ Thiện
chùa 

Thánh Mấu
miếu

Trần Đại Nghĩa
Trường THCS

Cam Tân

Trường TH

Cam Tân

UBND xã

Vĩnh Bình
đình

DKV

CQP

CQP

Vinh Triều
Miếu 

 Thanh Triều
chùa

Cù Hin

Nhà thờ 

 Mai Vàng

Trường MN

Thanh Sơn
chùa 

Cam Hải Đông
UBND xã 

DDD

Liệt sỹ
đài 

Đền Phật Mẫu

Cam Ranh

Nhà máy đường 

Cam Hiệp Nam
Trường TH 

Lê Công Trứ
Trường THCS

Cam Hiệp Nam
UBND xã

ONT

ONT

CCC

CCC

CCC

Thỏ Ngọc
Trường MN

NTD

 Thỏ Hồng
Trường MG

nhà văn hóa

Trung Hiệp
Thánh Thất

Từ Hiệp
chùa 

Ngọc Châu
tịnh xá 

Thừa Sai
dòng tu

Hòa Yên

giáo xứ

Hòa Thành

Chùa 

Cây Đa
đình làng

Cây Xay

đình làng

Hướng Dương
Trường MN

Cam Đức 1
Trường TH

MNC

MNC

MNC

Đình Cửu Lợi

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN
RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSX

RPH

RSN

RSN

RSX

RSX

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

HNK

RPH

RSX

RSX

RPH

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RSX

RSX

RSN

RSN

RSN

CLN

RSX
CLN

ONT

ONT

CLN
RSX+DCS

RSX

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

CLN

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

NKH

HNK

NKH

HNK
NKH

HNK

NKH

HNK

NKH

HNK

CLN

ONT

ONT

ONT

ONT

TSC

DTT

ONT

TMD

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

HỒ TÀ RỤC

HỒ CAM RANH

hòn Ngoại

hòn Nội

XÃ CAM THÀNH BẮC

TT CAM ĐỨC

XÃ CAM HẢI TÂY

XÃ CAM HÒA

XÃ CAM TÂN

Huyện đảo Trường Sa

XÃ SƠN TÂN

XÃ SUỐI CÁT

XÃ SUỐI TÂN

XÃ CAM PHƯỚC TÂY

XÃ CAM AN BẮC

XÃ CAM HIỆP BẮC

XÃ CAM HẢI ĐÔNG

XÃ CAM HIỆP NAM

XÃ CAM AN NAM

SKC

Suối Dầu
nhà máy nước

SKK
SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

DNL

Năng lượng xanh
CTCP Nông nghiệp

CAN

CQP

DGD

NTD

NTD

TIN

DVH
TON

CAN

CQP

TON

SKC

DCH

DVH

CQP

CQP

TIN

CAN

SKC

BIỂN ĐÔNG

61,22%

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

38,57%

33.491,00 ha

0,21%

(Tổng diện tích tự nhiên 54.708,00 ha)

CƠ CẤU DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2030

21.101,00 ha

116,00 ha

THÀNH PHỐ CAM RANH

THÀNH PHỐ CAM RANH

HUYỆN KHÁNH SƠN

HUYỆN KHÁNH VĨNH

HUYỆN DIÊN KHÁNH

THÀNH PHỐ NHA TRANG

Đê bao hồ Cam Ranh

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

- Trung Tâm Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Địa Chính

- UBND Huyện Cam Lâm Phối Hợp Thực Hiện

núi Hòn Nhọn

núi Đồng Gõ

núi Cù Hin

núi Chiếu

HUYỆN CAM LÂM - TỈNH KHÁNH HÒA

BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

NGUỒN TÀI LIỆU

KÝ HIỆU

QUY HOẠCHHIỆN TRẠNG

TÊN KÝ HIỆU

LUA
LUA

LUC

HNK

mã HT

mã HT

LUC

mã HT

HNK

CLN
mã HT

CLN

NTS
mã HT

NTS

RPH
mã HT

RPH

RSX
mã HT

RSX

CQP
mã HT

CQP

CAN
mã HT

CAN

DGD
mã HT

DGD

DNL

DBV

DXH

mã HT

DNL

mã HTmã HT

DBV

mã HT

DXH

TSC
mã HT

TSC

ONT
mã HT

ONT

ODT
mã HT

ODT

SON

MNC

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng sản xuất

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

CHÚ DẪN

  

 
 

B

NHA TRANG

THÀNH PHỐ

DIÊN KHÁNH

HUYỆN

HUYỆN CAM LÂM

KHÁNH SƠN
HUYỆN

HUYỆN KHÁNH VĨNH

HUYỆN NINH HÒA

VẠN NINH
HUYỆN

BIỂN ĐÔNG

TỈNH NINH THUẬN

TỈNH PHÚ YÊN

TỈNH ĐẮK LẮK

TỈNH LÂM ĐỒNG

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN CAM LÂM - TỈNH KHÁNH HÒA

TỶ LỆ 1 : 25 000

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG

HUYỆN CAM LÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

GIÁM ĐỐC

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

Nha Trang, ngày ... tháng ... năm 202... Cam Lâm, ngày ... tháng ... năm 202... Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm 202...

núi Cha pad

núi Man Han

núi Đa Ma

núi Ba Cụm

núi Tà Lua

Đất trồng lúa

LUK
mã HT

LUK

Đất chuyên trồng lúa

Đất trồng lúa còn lại

Đất rừng đặc dụng mã HT

RDD
RDD

mã HT

RSN
RSNĐất rừng sản xuất là rừng tự nhiên

CNT
mã HT

CNTĐất chăn nuôi tập trung

NKHĐất nông nghiệp khác mã HT

NKH

mã HT

DSNĐất xây dựng công trình sự nghiệp

mã HT

DVH
DVHĐất xây dựng cơ sở văn hóa

DYT
mã HT

DYTĐất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở xã hội

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

mã HT

DTT
DTTĐất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao

mã HT

DSK
DSKĐất xây dựng công trình sự nghiệp khác

SKK
mã HT

SKKĐất khu công nghiệp

mã HT

SKN
SKNĐất cụm công nghiệp

TMD
mã HT

TMDĐất thương mại, dịch vụ

SKC
mã HT

SKC

SKS
mã HT

SKSkhoáng sản
Đất sử dụng cho hoạt động

Đất sản cơ sở xuất phi nông nghiệp

CCC
mã HT

CCCĐất sử dụng vào mục đích công cộng

DGT
mã HT

DGTĐất công trình giao thông

DTL
mã HT

DTLĐất công trình thủy lợi

DPC
mã HT

DPCĐất công trình phòng, chống thiên tai

DDD
mã HT

DDDdanh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
Đất có di tích lịch sử- văn hóa

DRA
mã HT

DRAĐất công trình xử lý chất thải

chiếu sáng công cộng
Đất công trình năng lượng,

viễn thông, công nghệ thông tin
Đất công trình hạ tầng bưu chính,

DCH
mã HT

DCHĐất chợ dân sinh, chợ đầu mối

DKV
mã HT

DKVsinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng,

TON
mã HT

TONĐất tôn giáo

TIN
mã HT

TINĐất tín ngưỡng

NTD
mã HT

NTDhỏa táng, đất cơ sở lưu giữ tro cốt
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở

mã HT

MNChồ, đầm, phá
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao,

mã HT

SONkênh, rạch, suối
Đất có mặt nước dạng sông, ngòi,

CSDĐất chưa sử dụng

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25000

- Bản đồ địa giới hành chính theo dự án 513

- Bản đồ được thực hiện theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 108°15', múi chiếu 3°

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm

- Bản đồ Quy hoạch chung Đô thị Cam Lâm

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
TÊN KÝ HIỆU

Địa giới tỉnh

Địa giới huyện

Địa giới xã

Trụ sở UBND huyện

Cầu bê tông

Trụ sở UBND xã

Trường học

Trung tâm y tế

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Bưu điện

Sân vận động

Đường điện cao thế

Sông, suối, ao, hồ

Đường sắt

Đường giao thông

- Đất rừng phòng hộ

cần quản lý nghiêm ngặt:
Ranh giới các khu vực sử dụng đất

- Đất trồng lúa

- Đất rừng đặc dụng

- Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên

- Bản đồ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000)

DCT
mã HT

DCTĐất công trình cấp nước, thoát nước

TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Ranh giới các dự án, khu tái định cư
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RSX
CNT

RSX
CNT

Khu chăn nuôi tập trung

HNK

HNK+RSX

RPH+RSX

RSX+CLN+HNK+ONT+DGD

CLN+ONT

HNK

CQP

HNK+RSX+CSD

HNK+RSX

HNK+RSX

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

RSX

RSX

Suối Dầu Nha Trang
Du lịch trải nghiệm

Khu NN CNC

RSX

NKH+TMD

RSX

Suối Dầu Nha Trang
Du lịch trải nghiệm

Khu NN CNC

Suối Dầu Nha Trang
Du lịch trải nghiệm

Khu NN CNC

RSX

NKH+TMD

NKH+TMD

ven hồ Suối Dầu
Khu du lịch sinh thái
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nhà máy ĐMT KN Cam Lâm
Đường dây 110kv đấu nối
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HNK

TP. CAM RANH

(Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2023)
Đá granit Tân Xương

Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản

RSX

RSX

nhánh rẻ Trảng É

Đường dây 110kv

RSX

LUC+CLN+ONT

LUC+CLN+ONT

RSX

RSX+CLN

RSX

RSX

RSX

LUC+CLN+ONT

RSX+CLN

RSX+CLN

CLN

CLN

DGT

HNK
HNK

70.19 ha
cát trắng

Khu vực khai thác

Bến Cam Hải

Suối D
ầu - C
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Suối Dầu - Cam Ranh
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NCS

NCS

Ninh Thuận

Bình Thuận

Bảo Lộc

108°

Bến Bãi Dài

Bến tàu du lịch

Bến tàu cuối đường K9
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RPH

TMD

đất san lấp
Khu vực khai thác

SKS

đất san lấp
Khu vực khai thác

RSX

HNK+RSX

TMD

SKS

NKH

NKH

RSX

SKS

RSX

SKS

RSX

SKS

RSX

SKS

RSX

SKS

TMD

CSD + RSX

SKS

CSD

DTT

HNK+CLN

TMD

HNK+CLN+RSX

TMD

TMD

HNK+RSX

SKS

NKH

NKH

NKH

SKC

CSD

RSX+CSD

ONT+TMD

ONT+TMD

SKS

DVH

sư đoàn 377
Trận địa dự bị 2 - BCH

ven hồ Suối Dầu
Khu du lịch sinh thái

ven hồ Suối Dầu
Khu du lịch sinh thái

Hòn Bà
Khu bảo tồn thiên nhiên

Hòn Bà
Khu bảo tồn thiên nhiên

Hòn Bà
Khu bảo tồn thiên nhiên

Hòn Bà
Khu bảo tồn thiên nhiên

Đội công tác BP xóm 4

Bãi Dài X20
Công viên văn hóa

du lịch sinh thái Bãi Dài
Công viên văn hóa

Cầ
u M

ới

Cam Thành Bắc
UBND xã

 Tân Hiệp
Thánh Thất

chùa Tự Đức

Vĩnh Thái
nhà thờ

Cam Tân
Khu đô thị phức hợp

Cam Tân
Khu đô thị phức hợp

Cam Tân
Khu đô thị phức hợp

Cam Hòa
Khu đô thị phức hợp

Cam Hòa
Khu đô thị phức hợp

Cam Thượng
Khu đô thị phức hợp

Cam Thượng
Khu đô thị phức hợp

khu TĐC

khu TĐC

khu TĐC

Khu tái định cư

Suối Tân
Khu đô thị phức hợp

TMD

TMD


